
TT Hình ảnh Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT SL Bạt 0.7mm xanh Bạt 0.75mm 
caro

Bạt 0.9mm 
xanh

1

Bể bơi 15,6m x 27.6m cao 1,2m 
Khung chống bể Pi 42 dày 2.3mm ; 
Khung thành bể Pi 48 dày 2.3mm. Thép 
mạ kẽm sơn tĩnh điện bọc nilon thành 
phẩm

Việt Nam Chiếc 1        120,700,000      130,400,000      143,200,000 

2 Bạt lót Việt Nam Tấm 1 0 0

3 Bạt tự vá & Keo tự vá Việt Nam Bộ 1 0 0

4

Bình lọc cát D=900 mm, Gia cố bằng sợ 
thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 
6 chức năng đi kèm. 
  + Model: P36
  + Tốc độ lọc: 30 m3/ Hr
  + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.
  + Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg

Pike- 
China Chiếc 2          22,000,000        22,000,000        22,000,000 

5 Cát thạch anh Việt Nam kg 800 3,200,000 3,200,000 3,200,000

6

Máy bơm lọc 3HP
+ Lưu lượng Q = 30m3/hr,
+ Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn 
+ Máy bơm sử dụng được với nước biển

Ewara- 
China Chiếc 2          13,000,000        13,000,000        13,000,000 

7 Bàn hút bể bơi bằng nhựa China Chiếc 1 450,000 450,000 450,000

8 Vợt vớt rác bể bơi bằng nhựa và lưới 
cước China Chiếc 1 300,000 300,000 300,000

9 Chổi cọ bể bơi bằng nhựa và sợi cước China Chiếc 1 180,000 180,000 180,000

10 Bộ test PH chạy bằng dung dịch China Chiếc 1 150,000 150,000 150,000

11 Sào nhôm bể bơi 7m China Chiếc 1 1,100,000 1,100,000 1,100,000

Đơn Vị Tính: VNĐ
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Rộng 15.6 *  Dài 27.6 * Cao 1.2m = 431m2



12 Ống mềm tự nổi bể bơi 30m, Gân tròn 
cứng China Chiếc 1 1,700,000 1,700,000 1,700,000

13

Thang bể bơi  bằng Inox 304 chống trơn 
trượt.
- Model: MSF315
- Số bậc : 4

Việt Nam Chiếc 2 5,600,000 5,600,000 5,600,000

14 Hệ thống ống dẫn nước Việt Nam Bộ 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000

15 Clo dạng bột Nhật Bản Kg 45 3,400,000 3,400,000 3,400,000

16 Dung dịch Axit HCL đặc (thùng 30 lít) Việt Nam Lít 30 600,000 600,000 600,000

17 Trợ lắng dạng bột (25 Kg) Việt Nam Kg 25 600,000 600,000 600,000

18 Đồng Sunfat Việt Nam Kg 5 400,000 400,000 400,000

19 H2O2 Việt Nam Lít 30 1,200,000 1,200,000 1,200,000

20 NaOH Việt Nam Kg 5 200,000 200,000 200,000

21 Km

22 176,280,000 185,980,000 198,780,000

Ghi chú

- Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá

TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ

Tổng (chưa VAT)

Vận chuyển + lắp đặt (Từ xưởng SX tại TP Ninh Bình)
Chi phí vận chuyển sẽ tính theo yêu cầu khách hàng

- Hàng bán tại xưởng, CHƯA bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình, chưa bao gồm chi phí lắp đặt

THUẾ VAT (10%)

- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT

- Khách hàng sẽ nhận được hàng sau 03-10 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được tiền đặt cọc của khách hàng.

Xác nhận đặt hàng
( Kí, và ghi rõ họ tên)

Người lập báo giá
( Kí, và ghi rõ họ tên)


